
Thu NSNN 

trên địa bàn

Thu NSNN 

theo phân cấp 

nguồn thu

Thu NSĐP 

được hưởng 

theo phân cấp

A B 1 2 3

Thu nội địa   314 180   259 470   342 568

I Các khoản thu 100%   11 358   11 358   11 358

1 Lệ phí trước bạ nhà đất            7.000           7.000           7.000 

2 Phí, lệ phí do thuế cơ sở quản lý   1 000   1 000   1 000

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   1 600   1 600   1 600

4 Thu khác xã hưởng 100%    158    158    158

5 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác   1 600   1 600   1 600

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)   302 822   248 112   108 599

1
Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý (Chi tiết 

theo sắc thuế)

2
Thu từ khu vực DNNN do cấp xã quản lý 

(Chi tiết theo sắc thuế)
   500

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (Chi 

tiết theo sắc thuế)ngoài 
         32.100 

2
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

(Chi tiết theo sắc thuế)
         86.030         86.030         42.719 

4.3 Thuế thu nhập cá nhân          20.275 

6 Lệ phí trước bạ (không bao gồm LPTB nhà đất)          13.000         13.000           6.500 

8 Phí, lệ phí            1.835 

9 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước          11.950         11.950           4.780 

10 Thu tiền sử dụng đất        136.500       136.500         54.600 

11 Thu khác ngân sách               632              632 

IV Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

V Thu chuyển nguồn

VI Thu kết dư ngân sách năm trước

VII Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên         222 611

1 Thu bổ sung cân đối   221 531

2 Thu bổ sung có mục tiêu   1 080
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